PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC VÀ MÃ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Danh mục và mã chất thải y tế nguy hại

1. Danh mục và mã chất thải lây nhiễm

Chất thải lây nhiễm là chất thải có chứa hoặc nghi ngờ chứa tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng, nấm) với mật độ hoặc số lượng đủ để gây bệnh cho con người. Danh mục và mã chất thải lây nhiễm quy định tại bảng dưới đây:
	Mã CTNH
	Tên chất thải
	Tính chất nguy hại chính
	Trạng thái (thể) tồn tại thông thường
	Ngưỡng CTNH

	13 01 01
	Chất thải lây nhiễm, gồm:
	
	Rắn
	

	
	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
	SN, LN
	Rắn
	**

	
	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn
	LN
	Rắn/lỏng
	**

	
	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
	LN
	Rắn,lỏng
	**

	
	Chất thải giải phẫu
	LN
	Rắn
	**


2. Danh mục và mã chất thải nguy hại không lây nhiễm
	Mã CTNH
	Tên chất thải
	Tính chất nguy hại chính
	Trạng thái (thể) tồn tại thông thường
	Ngưỡng CTNH

	13 01 02
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	Đ, ĐS
	Rắn/Lỏng
	*

	13 01 03
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	Đ
	Rắn/lỏng
	**

	13 01 04
	Chất hàn răng amalgam thải bỏ
	Đ
	Rắn
	**

	13 03 02
	Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	
	Chất thải nguy hại khác, gồm:
	
	
	

	16 01 06
	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	16 01 08
	Các loại dầu mỡ thải
	Đ, ĐS, C
	Rắn/Lỏng
	**

	16 01 12
	Pin, ắc quy thải bỏ
	Đ, ĐS, AM
	Rắn
	**

	16 01 13
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại) thải bỏ
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	18 01 01
	Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ.
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	18 01 04
	Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	18 02 01
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc thải bỏ từ quá trình xử lý khí thải
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 01 05
	Tro thải từ lò đốt chất thải rắn y tế
	Đ
	Rắn
	*

	10 02 03
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	Chú thích: Đ: Độc
	ĐS: Độc sinh học
	C: Dễ cháy
	AM: Ăn mòn
	LN: Lây nhiễm


Ngưỡng “**”: luôn là chất thải y tế nguy hại trong mọi trường hợp; Ngưỡng Nghi ngờ là chất thải y tế nguy hại và nếu không có thành phần nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT thì không phải phân tích và được quản lý như chất thải thông thường.

B. Danh mục chất thải y tế thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế
	TT
	Loại chất thải
	Yêu cầu

	I
	Chất thải là vật liệu giấy
	

	1
	Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy
	Không chứa yếu tố lây nhiễm hoặc đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại

	II
	Chất thải là vật liệu nhựa
	

	1
	- Các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.
	Không chứa yếu tố lây nhiễm

	
	- Các chai, lon nước giải khát bằng nhựa và các đồ nhựa sử dụng trong sinh hoạt khác
	Không thải ra từ các phòng điều trị cách ly

	2
	Các chai nhựa, dây truyền, bơm tiêm (không bao gồm đầu sắc nhọn)
	Không chứa yếu tố lây nhiễm

	III
	Chất thải là vật liệu kim loại
	

	1
	Các chai, lon nước uống giải khát và các vật liệu kim loại khác
	Không thải ra từ các phòng điều trị cách ly

	IV
	Chất thải là vật liệu thủy tinh
	

	
	Các chai, lọ thủy tinh thải bỏ đã chứa đựng các loại thuốc, hóa chất
	Chứa đựng các loại thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất


PHỤ LỤC SỐ 02
BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY ĐỘC TẾ BÀO
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CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY BỆNH
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CẢNH BÁO CHUNG VỀ SỰ NGUY HIỂM CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI
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BIỂU TƯỢNG CHẤT THẢI TÁI CHẾ
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CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI
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CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT ĂN MÒN
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CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHẤT DỄ CHÁY
	


Ghi chú: Trình bày, thiết kế và màu sắc của dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại áp dụng theo các quy định trong TCVN 5053 : 1990.

PHỤ LỤC SỐ 03
YÊU CẦU KỸ THUẬT KHU LƯU GIỮ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Đối với các cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế và bệnh viện:

1. Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

2. Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất; từng ô, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trong khu vực lưu giữ phải có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải y tế nguy hại được lưu giữ theo Phụ lục số 02 của Thông tư này với kích thước phù hợp, dễ nhận biết;

3. Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng.

4. Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy.

5. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

B. Đối với các cơ sở y tế khác

1. Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

2. Phải bố trí vị trí phù hợp để đặt các dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế.

3. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa phải phù hợp với từng loại chất thải và lượng chất thải phát sinh trong cơ sở y tế. Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa.

4. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có nắp đậy kín, có biểu lượng loại chất thải lưu giữ theo đúng quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

PHỤ LỤC SỐ 04
MẪU SỔ THEO DÕI VÀ BÀN GIAO CHẤT THẢI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
A. Mẫu sổ theo dõi chất thải y tế đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ tái chế

I. Bìa sổ

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
----------------
SỔ THEO DÕI CHẤT THẢI LÂY NHIỄM ĐÃ XỬ LÝ ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ



II. Nội dung ghi trong sổ
	Ngày tháng năm
	Mẻ số
	Giờ khử khuẩn
	Chế độ khử khuẩn
	Số lượng chất thải/mẻ (kg)
	Cán bộ vận hành (Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	Nhiệt độ (°C)
	Thời gian (phút)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng tháng
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Trường hợp cơ sở y tế áp dụng khử khuẩn bằng hóa chất thì cột số (4) được thay bằng tên cột “Loại hóa chất và nồng độ của dung dịch khử khuẩn”;

- Trường hợp áp dụng cả hai phương pháp thì phải thể hiện đủ cả hai phương pháp trong bảng trên.

B. Mẫu sổ bàn giao chất thải lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ mục đích tái chế

I. Bìa sổ

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
----------------
SỔ BÀN GIAO CHẤT THẢI LÂY NHIỄM ĐÃ XỬ LÝ ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ

Địa danh, tháng…… năm……




II. Nội dung ghi trong sổ
	Ngày, tháng, năm bàn giao chất thải
	Lượng chất thải bàn giao (kg)
	Người giao
(ký ghi rõ họ và tên)
	Người nhận
(ký ghi rõ họ và tên)

	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trọng lượng/túi hoặc hộp,...
	Tổng cộng
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(2) Đơn vị tính là túi hoặc hộp hoặc thùng hoặc kiện.

PHỤ LỤC SỐ 05
MẪU SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ, HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Nhật ký vận hành lò đốt
	TT
	Thời điểm bắt đầu
(giờ/ngày/ tháng/năm)
	Ghi chép về nhiệt độ và các bất thường trong quá trình đốt
	Thời điểm kết thúc
(giờ/ngày/ tháng/năm)
	Lượng chất thải đốt
(kg)
	Nhận xét về quá trình đốt và kết quả đốt
	Người vận hành

	1
	Mẻ số...
	
	
	
	
	

	2
	Mẻ số...
	
	
	
	
	

	
	Cộng ngày
	
	
	
	
	


II. Nhật ký vận hành thiết bị xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ không đốt
	Ngày tháng năm
	Thông tin
	Lượng chất thải xử lý (Kg)
	Người vận hành

	
	
	Theo từng loại chất thải
	Tổng số
	

	
	
	Chất thải có thể tái chế
	Chất thải giải phẫu
	Chất thải sắc nhọn
	Chất thải lây nhiễm khác
	
	

	
	Mẻ số...
	
	
	
	
	
	

	
	Mẻ số...
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng ngày
	
	
	
	
	
	


III. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải
	Ngày tháng năm
	Thời điểm bắt đầu vận hành hệ thống
	Ghi chép tình trạng hoạt động của hệ thống và các dấu hiệu bất thường
	Thời điểm ngừng vận hành
	Khử trùng nước thải
	Bảo trì, bảo dưỡng/ sửa chữa, thay thế
	Người vận hành

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Cột (2), (4) Không cần ghi nếu là hệ thống vận hành tự động.

Cột (5): Nếu áp dụng khử trùng bằng hóa chất thì cần ghi rõ loại và lượng hóa chất sử dụng. Nếu bằng phương pháp khác thì ghi tên phương pháp áp dụng.

Cột (6): Ghi rõ bảo trì bảo dưỡng hoặc sửa chữa thay thế bộ phận nào; cá nhân, đơn vị thực hiện.

PHỤ LỤC SỐ 06
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Mẫu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của cơ sở y tế

	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN…………
TÊN CƠ SỞ Y TẾ……………
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

	Số: ……/……
	……, ngày... tháng... năm……


BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/20…… đến ngày 31/12/20…...)

	Kính gửi:
	- Sở Y tế;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.


Phần 1. Thông tin chung

1.1. Tên cơ sở y tế (Chủ nguồn thải): ………………………………………………………………
Địa chỉ:

Điện thoại: 
Fax:

Mã số QLCTNH (Nếu không có thì thay bằng số Chứng minh nhân dân đối với cá nhân):

Tên người tổng hợp báo cáo: ………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………; Email: ………………………………………………..
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng cơ sở)

Tên cơ sở (nếu có)

Địa chỉ:

Điện thoại: 
Fax: 
Email:

1.3. Số giường bệnh kế hoạch (nếu có): ……………; Số giường bệnh thực kê: ……………...
Phần 2. Tình hình chung về quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo

2.1. Tình hình chung về quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo:

2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý trong kỳ báo cáo:

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải y tế thì báo cáo lần lượt đối với từng cơ sở y tế)
	TT
	Loại chất thải y tế
	Mã CTNH
	Đơn vị tính
	Số lượng chất thải phát sinh
	Xử lý chất thải y tế

	
	
	
	
	
	Chuyển giao cho đơn vị khác xử lý
	Tự xử lý tại cơ sở y tế
	Hình thức/ Phương pháp xử lý (*)

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Tên và mã số QLCTNH
	Số lượng
	

	1
	Chất thải lây nhiễm, gồm:
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	1.1
	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	1.2
	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	1.3
	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	1.4
	Chất thải giải phẫu
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	2
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm, gồm:
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	2.1
	Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	2.2
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	2.3
	Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	2.4
	Chất hàn răng amalgam thải bỏ
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	2.5
	Chất thải nguy hại khác
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	3
	Chất thải y tế thông thường
	
	kg/năm
	
	
	
	
	

	4
	Nước thải y tế
	
	m3/năm
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Hình thức/phương pháp tự xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế:

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường: KĐ (hấp ướt, vi sóng), C (Chôn lấp), LĐ (lò đốt 2 buồng). TC (đốt 1 buồng hoặc đốt thủ công), K (phương pháp khác);

Trường hợp một loại chất thải có áp dụng đồng thời trong kỳ báo cáo cả việc thuê xử lý và tự xử lý thì cần ghi rõ hình thức và phương pháp xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

- Nước thải y tế: HTXLNT (xử lý qua hệ thống xử lý nước thải), KT (Không xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, chỉ khử trùng nước thải trước khi xả ra môi trường), KXL (Không xử lý, thải thẳng ra môi trường).

2.3. Thống kê xử lý chất thải y tế trong năm theo mô hình cụm cơ sở y tế (chỉ thực hiện đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế):

	TT
	Loại chất thải y tế
	Lượng chất thải y tế nhận từ các cơ sở y tế trong cụm
(kg/năm)
	Phạm vi xử lý (ghi tên các cơ sở y tế trong cụm)

	1
	
	
	

	...
	
	
	


Phần 3. Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong năm tiếp theo
Phần 4. Các vấn đề khác
Phần 5. Kết luận, kiến nghị

	
Nơi nhận:
…
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


B. Mẫu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của Sở Y tế
	UBND TỈNH, TP ………
SỞ Y TẾ
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

	Số: ……/……
	……, ngày... tháng... năm……


BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NĂM ….

(Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/20…… đến ngày 31/12/20…...)
Kính gửi: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

Phần 1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị báo cáo: 

Địa chỉ: 
Điện thoại:

1.2. Tên người tổng hợp báo cáo: 

Điện thoại: ……………………… ; Email: 

Phần 2. Kết quả các hoạt động quản lý chất thải y tế đã triển khai trong kỳ báo cáo

2.1. Tình hình chung về hoạt động quản lý chất thải y tế trong kỳ báo cáo:

2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý trong kỳ báo cáo:

	TT
	Loại hình cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
	Tổng số cơ sở
	Chất thải lây nhiễm (tấn/năm)
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm (tấn/năm)
	Chất thải y tế thông thường (tấn/năm)
	Nước thải y tế (m3/năm)

	
	
	
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý
	Số lượng phát sinh
	Số lượng được xử lý

	1
	Cơ sở khám, chữa bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bệnh viện công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Bệnh viện ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Trạm y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cơ sở khám, chữa bệnh khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thực hiện xét nghiệm về y học
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét, đánh giá: ……………………………………………………………………………………
Phần 3. Tình hình chung về hoạt động của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế
Phần 4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
Phần 5. Các vấn đề khác
Phần 6. Kết luận và kiến nghị
	
Nơi nhận:
- …
	GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 07
MẪU NỘI DUNG KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Tổng quan về các cơ sở y tế, chất thải y tế và công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

I.1. Tổng quan về các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

I.2. Số lượng, loại chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

I.3. Hiện trạng công tác quản lý và năng lực xử lý chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

II. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh

II.1. Kế hoạch xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế, mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh (Phần này cần nêu cụ thể về đơn vị xử lý, năng lực xử lý, phạm vi xử lý đối với từng cụm cơ sở y tế hoặc từng cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung trên địa bàn tỉnh).

II.2. Kế hoạch thực hiện và phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế, mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh (Phần này cần cụ thể cá nhân, tổ chức, đơn vị vận chuyển chất thải y tế nguy hại cho từng cụm; năng lực vận chuyển; phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại đối với mỗi cụm xử lý trên địa bàn tỉnh).

II.3. Tổng hợp Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh

	TT
	Nội dung
	Địa điểm thực hiện
	Công suất xử lý
	Phạm vị thực hiện
	Đơn vị thu gom, vận chuyển

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Các cụm xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh

	1
	Cụm....
	
	
	
	

	2
	Cụm....
	
	
	
	

	II
	Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung

	1
	Cơ sở 1
	
	
	
	

	2
	Cơ sở 2
	
	
	
	

	III
	Đơn vị tự xử lý

	1
	Cơ sở...
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	


(1): Ghi tên cơ sở y tế được lựa chọn xử lý chất thải y tế của cụm hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung đang thực hiện xử lý chất thải cho cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

(2) Ghi địa điểm của cơ sở y tế được lựa chọn thực hiện xử lý chất thải cho mô hình cụm cơ sở y tế hoặc địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung đang thực hiện xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh;

(3) Ghi công suất xử lý chất thải y tế của cơ sở y tế được lựa chọn thực hiện xử lý chất thải cho mô hình cụm cơ sở y tế hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung;

(4) Ghi rõ phạm vi của cụm cơ sở y tế được thực hiện xử lý cho những cơ sở y tế thuộc địa bàn các phường, xã, huyện nào trên địa bàn tỉnh hoặc cơ sở xử lý tập trung đang xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế nào của tỉnh;

(5) Ghi tên đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, trong đó cần cụ thể đơn vị tự vận chuyển và đơn vị vận chuyển thuê.

Ghi chú: Cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung là cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được cấp phép và đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc trên địa bàn tỉnh khác và đang thực hiện thu gom, xử lý chất thải y tế cho cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC SỐ 08
MẪU SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Mẫu bìa sổ
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
----------------
SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI




II. Nội dung ghi trong sổ

	Ngày tháng năm
	Lượng chất thải bàn giao (Kg)
	Người giao chất thải
(Ký ghi rõ họ và tên)
	Người nhận chất thải (Ký ghi rõ họ và tên)

	
	Chất thải lây nhiễm
	Chất thải nguy hại khác
	Tổng số
	
	

	
	Sắc nhọn
	Không sắc nhọn
	Giải phẫu
	Chất thải A
	Chất thải B
	...
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng tháng...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Sổ giao nhận chất thải này được sử dụng thay thế cho chứng từ chất thải nguy hại đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm khi bàn giao chất thải; Đối với cơ sở y tế thuê đơn vị xử lý chất thải theo mô hình tập trung được sử dụng để theo dõi lượng chất thải bàn giao trong tháng làm cơ sở để xuất chứng từ chất thải nguy hại hàng tháng;

- Sổ bàn giao chất thải được Chủ nguồn thải lập thành 02 Sổ, Chủ nguồn thải giữ 01 Sổ và Cơ sở xử lý chất thải giữ 01 Sổ. Mỗi lần giao nhận chất thải giữa hai bên phải điền đầy đủ thông tin và ký nhận giữa hai bên vào 02 sổ để theo dõi, đối chiếu và quản lý;

- Không được tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trong sổ.
